
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

210407-

0002

NGUYỄN 

THANH 
QUÂN 352207452 03/12/2018

Công an 

An Giang
03/01/1995

thị trấn Chợ Vàm, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Võ 

Trường 

Toản

 Nhà thuốc 5180 cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

210407-

0003

CHẮNG 

DÙNG 
QUỒ 79126005826 22/02/2018

Cục 

ĐKQl CT 

và DLQG

07/01/1992

544A/8 Lạc Long 

Quân, phường 05, 

quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

đại việt sài 

gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5181 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

210407-

0005

NGUYỄN 

QUANG 
DUY 201575224 03/05/2017

Công an 

Đà Nẵng
05/02/1990

Tổ 20, phường 

Vĩnh Trung, quận 

Thanh Khê, Thành 

phố Đà Nẵng

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng y 

dược 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5182 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

210406-

0003

Vy Ngọc Linh 271990580 11/06/2013
Công an 

Đồng Nai
13/11/1988

157/10, khu phố 2, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5183 Cấp mới

1. Hồ sơ đủ điều kiện ( 31 HS)

  a. Cấp mới ( 28 HS)

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

(Ban hành kèm Quyết định số  486  /QĐ-SYT   ngày   12   tháng    04     năm 2021)               


Văn bằng chuyên môn

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 94)

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

5

000.00.1

2.H19-

210406-

0009

Trần Thị 

Quỳnh 
Như 276054582 17/09/2019

Công an 

Đồng Nai
09/11/1989

khu phố Phước 

Kiểng, Thị Trấn 

Hiệp Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Quảng Ngãi

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5184 cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

210406-

0018

Thái Thị 

Kim 
Dung 272066552 18/01/2021

Công an 

Đồng Nai
28/02/1990

Ấp Suối Cả, xã Bàu 

Cạn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao đẳng Y 

Dược 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5185 cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

210405-

0002

Huỳnh Anh Thư 281057505 08/08/2012

Công an 

Bình 

Dương

01/12/1993

726, tổ 11, khu phố 

Đông Ba, phường 

Bình Hòa, thị xã 

Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5186 cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

210405-

0003

Phạm Thị Nhung 3518605405 10/08/2020

Cục cảnh 

sát Quản 

lý Hành 

chính Về 

Trật Tự 

Xã Hội

05/08/1966

Căn Hộ LA 2-14.9 

Chung Cư La 

Astoria 2, 383 

Nguyễn Duy Trinh, 

phường Bình Trưng 

Tây, quận 2, Thành 

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5187 cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

210405-

0004

Nguyễn 

Hoàng 

Hồng 

Hoan 272505422 18/10/2011
Công an 

Đồng Nai
29/03/1996

225 Ấp Thái Hòa, 

xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

Công Nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5188 cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

210405-

0005

Nguyễn 

Thị Hoài 
Thanh 285901204 22/07/2019

Công an 

Bình 

Phước

13/12/1996

Thôn Phước Thịnh, 

xã Bình Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5189 cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

11

000.00.1

2.H19-

210405-

0010

Nguyễn Thị Nguy 34185001491 25/05/2015

Cục Cảnh 

sát đăng 

ký quản 

lý cư trú 

và dữ liệu 

quốc gia 

14/06/1985

xã Nam Trung, 

huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình

Dược sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng 

Dược 

Trung 

Ương - Hải 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5190 cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

210405-

0013

Đào Thị Ngân 272449914 07/04/2015
Công an 

Đồng Nai
19/05/1995

F18A Khu Phố 5, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Nhà thuốc 5191 cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

210405-

0014

Mai Thị Sang 201791815 14/07/2016
Công an 

Đà Nẵng
05/05/1984

Tổ 12, phường 

Thanh Khê Tây, 

quận Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5192 cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

210405-

0016

Phạm Quan Sang 79087006621 13/04/2017

Cục Cảnh 

sát đăng 

ký quản 

lý cư trú 

và dữ liệu 

quốc gia 

01/06/1987

Ấp Doi Lầu, xã An 

Thới Đông, huyện 

Cần Giờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học 

Công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5193 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

210405-

0018

Phạm Thị Duyên 276115989 23/10/2020
Công an 

Đồng Nai
02/10/1991

Ấp 2, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2019

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5194 cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

210405-

0019

Phan Tấn Đạt 301521422 08/03/2010
Công an 

Long An
08/08/1995

Khu phố 1, thị trấn 

Vĩnh Hưng, huyện 

Vĩnh Hưng, tỉnh 

Long An

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Võ 

Trưởng 

Toản

 Nhà thuốc 5195 cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

17

000.00.1

2.H19-

210405-

0025

Trần Thị Khuyên 168508270 14/02/2011
Công an 

Hà Nam
17/01/1992

xã Hưng Công, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam

Dược sĩ 

trung cấp
2019

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5196 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

210405-

0029

Lưu Thị 

Tuyết 
Lan 23676743 13/04/2010

Công an 

TP Hồ 

Chí Minh

26/01/1985

175/60/15 đường số 

2, khu phố 1, 

phường Tă                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                     

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 5197 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

210405-

0030

Trần Thị Cúc 272945145 27/02/2018
Công an 

Đồng Nai
24/10/1994

48 Tổ 8, khu phố 8, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5198 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

210405-

0031

Lê Mỹ Anh 281118605 11/03/2015

Công an 

Bình 

Dương

03/07/1997

Phường Tân Phước 

Khánh, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

kinh tế kỹ 

thuật Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5199 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

210405-

0032

Lê Thị Triều 26045290 02/06/2015

Công an 

TP Hồ 

Chí Minh

28/01/1982

33/15/4/ khu phố 6, 

phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2019

Trung cấp 

Bách Khoa 

TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5200 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

210405-

0033

Nguyễn 

Thị Hương 
Thanh 272063485 23/07/2015

Công an 

Đồng Nai
09/09/1990

Tổ 23 Ấp 1C, xã 

Phước Thái, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5201 cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

23

000.00.1

2.H19-

210405-

0034

Cao Thị Tình 276077254 11/12/2019
Công an 

Đồng Nai
05/09/1986

8 Lô 6B Khu Phố 

11, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5202 cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

210402-

0003

TRẦN THỊ THẢO 272378204 25/02/2020
Công an 

Đồng Nai
10/09/1994

45/F tổ 7, khu phố 

1, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5203 cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

210402-

0009

NGUYỄN 

THỊ TỐ 
NHƯ 272170252 15/08/2007

Công an 

Đồng Nai
09/01/1993

Ấp Bàu Phụng, xã 

Phú Lý, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5204 cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

210401-

0005

Trần Thị 

Ngọc 
Liên 250988894 21/07/2015

Công an 

Lâm Đồng
04/01/1995

118 Châu Văn 

Liêm, Tổ 4A, 

phường Lộc Tiến, 

thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5205 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

210401-

0011

Lê Bích Đa 385368636 30/10/2019
Công an 

Bạc Liêu
15/01/1985

Ấp Huê 1, xã Vĩnh 

Thanh, huyện 

Phước Long, tỉnh 

Bạc Liêu

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Đại Việt TP 

Hồ Chí 

Minh

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5206 cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

210401-

0014

Lê Thị Thường 172336895 04/12/2006

Công an 

Thanh 

Hóa

02/05/1986

xã Diễn Mỹ, huyện 

Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5207 cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

29

000.00.1

2.H19-

210402-

0001

VŨ THẾ THẢNH 272680561 18/03/2014
Công an 

Đồng Nai
09/02/1987

97C tổ 26 A, khu 

phố 2, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

trường 

TCTT Điều 

dưỡng 

&amp; KT 

Y tế Hồng 

Đức

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

808

Cấp lại do 

mất, 

CCHND 

số 

808/ĐNAI-

CCHND 

ngày 

24/6/2014 

do Sở Y tế 

Đồng Nai

30

000.00.1

2.H19-

210405-

0011

Trần Thị 

Mỹ 
Hiền 271624267 22/10/2015

Công an 

Đồng Nai
09/12/1985

Ấp Tân Phong, xã 

Hàng Gòn, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2012

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

2528

cấp 

lại/điều 

chỉnh lần 

1; thu hồi 

CCHND 

số 

2528/ĐNAI

-CCHND 

cấp ngày 

21/11/2016

, điều 

chỉnh 

phạm vi

b. Cấp lại (03 HS)

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

31

000.00.1

2.H19-

210402-

0016

NGUYỄN 

THỊ 
HUYỀN 38186002132 30/09/2016

Cục 

CSđKQL

CT và 

DLQG

02/10/1986

Ấp 3, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Ánh Sáng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3920

Cấp lại 

Thu hồi 

CCHND 

số 

3920/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

25/11/2019

 ( Quá 12 

tháng 

không kinh 

doanh)

Tổng cộng: 31 Hồ Sơ (08 DSĐH, 10 DSCĐ, 11 DSTH, 02 DHCNTH)
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